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 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

 

Số: 192/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 21 tháng 8 năm 2014 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh năm 2014 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 746-TB/TU ngày 27 tháng 3 năm 2014 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn huyện Bình Chánh; 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo của Thành ủy về chương trình xây dựng 

nông thôn mới tại công văn số 1853-CV/BCĐTUCTXDNTM ngày 29 tháng 4 năm 

2014 về triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương 

hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; 

Thực hiện Thông báo kết luận số 436-TB/QU ngày 16 tháng 7 năm 2014 của 

Bí thư Quận ủy Quận 8 về thực hiện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình 

Chánh, Công văn số 1276-CV/QU ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ 

Quận ủy Quận 8 về việc hỗ trợ thực hiện chương trình chung sức xây dựng nông 

thôn mới, 

Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng Kế hoạch triển khai hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới tại huyện Bình Chánh năm 2014 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận 

ủy Quận 8 về hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình 

Chánh. 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, đảng viên, cấp 

ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc tham gia xây dựng chương trình nông 

thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh. 

- Thông qua chương trình nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của người dân 

tại 02 xã: An Phú Tây, Tân Quý Tây - huyện Bình Chánh; đồng thời, góp phần 

hoàn thiện tiêu chí trong công tác xây dựng nông dân mới. 

2. Yêu cầu: 

 - Tạo sự đồng thuận cao của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận trong 

công tác triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình 

Chánh. 

 - Công tác triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng 

cần hỗ trợ.   
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Địa bàn triển khai: 

- Xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh 

- Xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh  

2. Nội dung thực hiện: 

Hỗ trợ 02 xã: An Phú Tây, Tân Quý Tây - huyện Bình Chánh xây dựng 

chương trình nông thôn mới trong năm 2014 với tổng kinh phí dự kiến là 

500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng), phần lớn tập trung: 

- Tại xã An Phú Tây - huyện Bình Chánh: 

Hỗ trợ sửa chữa chống dột 09 căn, trao 92 suất học bổng, trang bị thùng 

chứa nước và thùng đựng rác trên địa bàn xã An Phú Tây - huyện Bình Chánh với 

tổng kinh phí dự kiến là 193.600.000 đồng (một trăm chín mươi ba triệu sáu trăm 

ngàn đồng).  

(đính kèm danh mục hỗ trợ chi tiết) 

- Tại xã Tân Quý Tây - huyện Bình Chánh: 

Hỗ trợ xây mới 03 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 07 căn nhà, 

trang bị thùng chứa nước và thùng đựng rác với tổng kinh phí dự kiến là  

269.940.000 đồng (hai trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng). 

(đính kèm danh mục hỗ trợ chi tiết) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Về công tác vận động: 

a) Vận động cán bộ công chức, đoàn viên đóng góp 01 (một) ngày lương để 

ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh do Liên đoàn 

Lao động Quận 8 phát động. 

b) Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận tham gia đóng góp, hỗ 

trợ 02 xã xây dựng nông thôn mới do 03 Tổ vận động thực hiện, cụ thể: 

- Tổ 1 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 8:  

+ Tổ trưởng: bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Quận 8. 

+ Thành viên gồm: đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8, Quận đoàn Quận 8, 

Hội Cựu chiến binh Quận 8, Hội Khuyến học Quận 8. 

Tổ chức, thực hiện vận động, ủng hộ học các quỹ học bổng Quận 8. 

Hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà tình thương tại xã Tân Quý Tây (120 triệu 

đồng) do Hội Chữ thập đỏ Quận 8 vận động (trong đó, có kết hợp với Ban Chỉ huy 

Quân sự Quận 8 xây 01 căn). 

- Tổ 2 - Khối Kinh tế, xã hội:  

+ Tổ trưởng: ông Tạ Quang Bắc - Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8 
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+ Thành viên: đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội 

Doanh nghiệp Quận 8.  

Tổ chức, thực hiện vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa trên địa bàn Quận 8. 

- Tổ 3 - Khối đô thị:  

+ Tổ trưởng: ông Ngô Huy - Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 

+ Thành viên: đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8, Ban Quản 

lý đầu tư Xây dựng công trình Quận 8.  

Tổ chức, thực hiện vận động doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất 

động sản, đô thị. 

(đính kèm danh mục vận động, hỗ trợ) 

c) Đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích 

Quận 8 xem xét hỗ trợ “thùng chứa nước”  và “thùng đựng rác” cho 2 xã: An Phú 

Tây và Tân Quý Tây - huyện Bình Chánh. 

d) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, Trung tâm Văn hóa Quận 8, Trung 

tâm Thể dục thể thao Quận 8 … hỗ trợ hoạt động các loại hình văn hóa. 

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 làm đầu mối tiếp 

nhận tiền vận động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình 

Chánh của 3 Tổ vận động Quận 8 và đơn vị thuộc quận đã đăng ký thực hiện. 

Thực hiện chuyển giao tiền vận động cho 2 xã: An Phú Tây, Tân Quý Tây 

bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, cụ thể: 

* Quỹ vì người nghèo xã An Phú Tây, số tài khoản: 6440201014353 mở tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông tin – Chi nhánh Bình Chánh. 

* Quỹ vì người nghèo xã Tân Quý Tây, số tài khoản: 6440201012630 mở tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông tin – Chi nhánh Bình Chánh. 

e) Thời gian hoàn thành công tác vận động trước ngày 15 tháng 9 năm 2014. 

2. Tổ chức thành lập 02 Tổ khảo sát Quận 8: 

a) Tổ khảo sát 1 phụ trách hỗ trợ xã An Phú Tây - huyện Bình Chánh: 

- Tổ trưởng: bà Trần thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Quận 8  

- Thành viên: ôngVương Chí Hùng – Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị 

Quận 8, đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8. 

b) Tổ khảo sát 2 phụ trách hỗ trợ xã Tân Quý Tây - huyện Bình Chánh: 

- Tổ trưởng: ông Danh Cư – Phó Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8. 

- Thành viên: bà Nguyễn Thị Bạch Huệ - Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch Quận 8, ông Trần Ngọc Thuận – Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây 

dựng công trình Quận 8. 

Nhiệm vụ thực hiện: khảo sát thực tế vị trí sửa chữa căn nhà chống dột, xây 

dựng nhà tình thương, ghi lại hình ảnh tư liệu, có ý kiến với Ban Chỉ đạo xây dựng 
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nông thôn mới xã (nếu có) và báo cáo kết quả cho Tổ Trưởng Tổ công tác hỗ trợ 

các xã xây dựng nông thôn mới Quận 8. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Từ ngày 21 tháng 8 năm 2014 đến ngày 08 tháng 9 năm 2014: các tổ vận 

động, đơn vị thuộc quận thực hiện vận động và chuyển tiền vận động về Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8. 

- Từ ngày 08 tháng 9 năm 2014 đến 15 tháng 9 năm 2014: tiến hành giao, 

nhận tiền (một đợt hoặc chia thành nhiều đợt) đến Ban Quản lý xây dựng nông 

thôn mới xã An Phú Tây, Tân Quý Tây. 

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh 

của Ủy ban nhân dân Quận 8. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan báo cáo nhanh về 

Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- TT QU-UBND-UBMTTQ Q8; 

- Các đoàn thể Q8; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Q8; 

- Thành viên Tổ công tác hỗ trợ  

nông thôn mới Q8; 

- UBND 16P; 

- VP (C, PVP, Tú); 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

             Bùi Tá Hoàng VũCHỦ T 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC HỖ TRỢ TẠI XÃ AN PHÚ TÂY 
(Đính kèm Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân Quận 8) 

 

I. DANH MỤC SỬA CHỮA, CHỐNG DỘT: 

Hỗ trợ 08 căn nhà với tổng số tiền 108.000.000 đồng, cụ thể: 

ST

T 

HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

NHÂN KHẨU – HOÀN 

CẢNH GIA ĐÌNH 

Kết cấu nhà Kinh phí hỗ trợ 

1 Võ Duy Lân 1951 759A/16 Ấp 1, 04 khẩu, 

Vợ chết, bản thân ông là 

tổ trưởng Tổ 16 Ấp 1, 

nuôi 1 cháu đang đi học 

và 1 con gái bị bệnh 

Mái tole, 

vách xây 

gạch cao 2m, 

diện tích 

68m
2
 

Sửa chữa nhà và 

vách, số tiền 

14.000.000 đồng 

2 Nguyễn Tấn 

Phi 

1964 385A/16 Ấp 1, 04 khẩu, 

Ông là bộ đội phục viên, 

hiện làm thợ hồ, vợ làm 

thuê 

Cột xi măng, 

vách tường 

cao 2m, mái 

tole, nền 

gạch, diện 

tích 40m
2
 

Thay nóc, nâng 

nền, số tiền 

14.000.000 đồng 

3 Nguyễn Thị 

Vàng 

1944 256B/7/4 Ấp 2, 05 khẩu, 

Thuộc diện hộ nghèo, bà 

bệnh tâm thần, chồng và 

con bán vé số 

Nhà vách tole, 

mái tole, diện 

tích 60m
2
 

Sửa chữa chống 

dột, số tiền 

14.000.000 đồng 

4 Huỳnh Văn 

Dẫu 

 251A/10 Ấp 2, 03 khẩu, 

hộ nghèo, lớn tuổi, bị 

phỏng 

Nhà lá, mái 

ngói, diện 

tích 32m
2
  

Sửa chữa chống 

dột, số tiền 

14.000.000 đồng 

5 Nguyễn Văn 

Bằng 

1947 157C/6 Ấp 3, 03 khẩu, 

Ông bà mất sức lao động, 

con làm công nhân 

Nhà vách 

tường, mái 

tole, nền gạch, 

diện tích 70m
2
 

Nâng nền chống 

dột, số tiền 

14.000.000 đồng 

6 Lê Thị Hai 1978 Kế 205C/8 Ấp 3, 03 khẩu, 

Chị làm công nhân nuôi 2 

con 

Nhà vách 

tole, mái tole, 

cột cây, diện 

tích 50m
2
 

Sửa chữa chống 

dột, số tiền 

14.000.000 đồng 

7 Nguyễn Phú 

Xuân 

1964 134C2/6 Ấp 3, 04 khẩu, 

Chồng chạy xe honda ôm, 

vợ bị bệnh nuôi 2 con 

Nhà vách tole, 

mái tole, nền 

gạch, diện tích 

60m
2 

Sửa chữa, chống 

dột, số tiền 

14.000.000 đồng 

8 Lê Hữu 

Phước 

1965 284C/9 Ấp 3, 01 khẩu, 

ông làm thuê sống 1 mình 

Nhà vách lá, 

mái tole, nền 

gạch, cột xi 

măng, diện 

tích 60m
2
 

Thay vách, số 

tiền 10.000.000 

đồng 

 

II. HỖ TRỢ QUỸ HỌC BỔNG: 
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STT QUỸ HỌC BỔNG SỐ LƢỢNG 

(suất) 

KINH PHÍ 

HỖ TRỢ 

(đồng) 

1 Nguyễn Thị Minh Khai 20 24.000.000 

2 Nguyễn Hữu Thọ 22 24.700.000 

3 Lương Định Của 06 5.800.000 

4 Hội khuyến học Xã 40 27.100.000 

5 Đoàn Thanh niên 04 4.000.000 

Tổng cộng 92 85.600.000 

 

III. HỖ TRỢ THÙNG CHỨA NƢỚC SINH HOẠT, THÙNG RÁC: 

Hỗ trợ thùng chứa nước sinh hoạt, thùng rác với tổng kinh phí hỗ trợ là 

50.000.000 đồng, cụ thể: hỗ trợ thùng chứa nước 300 lít (860.000/thùng), thùng rác 240L 

(1.650.000/thùng).  
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DANH MỤC HỖ TRỢ TẠI XÃ TÂN QUÝ TÂY 
(Đính kèm Kế hoạch số 192 /KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân Quận 8) 

 

I. XÂY NHÀ TÌNH THƢƠNG: 

Hỗ trợ xây 03 căn nhà tình thương với tổng số tiền 120.000.000 đồng, cụ thể: 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA 

CHỈ 

MÃ SỐ 

HN 

Nhân khẩu, hoàn cảnh 

gia đình 

Kinh phí hỗ trợ 

(đồng) 

1 Trương Văn 

Thơm 

16/3 

Ấp 2 

3913.2402 Hộ ông Thơm có 09 

thành viên và 12 nhân 

khẩu, bản thân làm bảo 

vệ, con làm công nhân, 

vợ nội trợ. Hiện trạng 

nhà cột BTCT, mái tole 

đã mục, xuống cấp gia 

đình không có khả năng 

sửa chữa. Nhà được cấp 

Giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất thuộc 

khu dân cư hiện hữu.  

40.000.000 

2 Đoàn Thị Chọn, 

năm sinh: 1954  

9/27 

Ấp 4 

3913.4022 Hộ có 7 nhân khẩu. Bản 

thân đã nghỉ hưu, được trợ 

cấp là 1.600.000 

đồng/tháng. Hiện trạng nhà 

cột xi măng, vách tole, mái 

tole xây dựng trước năm 

1995, vị trí nhà thuộc khu 

nông nghiệp dự trữ; nhà ở 

xuống cấp, gia đình không 

có khả năng sửa chữa. Đề 

xuất xây dựng mới. 

40.000.000 

3 Lê Văn Quốc 

năm sinh: 1971 

A7/23 

Ấp 1 

 Hộ có 7 thành viên, vợ 

làm công nhân nuôi 2 

con còn đi học. Hiện 

trạng nhà cột cây, vách 

lá, mái ngói; cha mẹ chết 

để lại nhà 3 giang xây 

dựng trước năm 1975; 

nhà ở xuống cấp, gia 

đình không có khả năng 

sửa chữa. Đề xuất xây 

mới. 

40.000.000 

 

II. SỬA CHỮA CHỐNG DỘT. 

Hỗ trợ sửa chữa 03 căn nhà với tổng số tiền 149.940.000 đồng, cụ thể: 
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM 

SINH 

ĐỊA 

CHỈ 

Nhân khẩu, hoàn cảnh gia 

đình 

Kinh phí hỗ trợ 

(đồng) 

1 Trần Ngọc 1970 1/7B 

Ấp 3 

Hộ có 4 nhân khẩu, bản thân 

ông làm thuê, vợ làm nội trợ, 

2 con nhỏ đi học. Hiện trạng 

nhà xuống cấp, gia đình 

không có khả năng sửa chữa. 

25.000.000 

2 Phạm Đức 

Long 

1957 5/3 

Ấp 4 

Bản thân ông mất sức lao 

động (do bệnh nến), vợ làm 

công nhân, 1 con nhỏ đang đi 

học. Hiện nay, đã sống ly thân 

vợ con, sống một mình không 

ai chăm sóc. Hiện trạng nhà 

cột cây, vách tole, mái tole, đã 

xuống cấp không có khả năng 

sửa chữa. 

25.000.000 

3 Ngô Ngọc 

Hiển 

 22/12 

Ấp 3 

Gia đình khó khăn, không có 

khả năng sửa chữa. 

25.000.000 

4 Nguyễn Ngọc 

Rướt 

1957 7/27 

Ấp 4 

Hộ ông có 3 nhân khẩu, công 

việc không ổn định và đã 

được xây dựng nhà tình 

thương, nay hiện trạng nhà ở 

xuống cấp, gia đình không có 

khả năng sửa chữa, có kết cấu 

là cột xi măng, vách tole đã 

mục nát, mái tole hư hỏng. 

20.340.000 

5 Trang Thị Hoa 1972 4/22A 

Ấp 4 

Hộ có 5 nhân khẩu, chồng 

bệnh tâm thần nhẹ, bản thân 

bà và các người con làm công 

quả chùa Liên Hoa. Căn nhà 

bà được chùa Liên Hoa hỗ trợ 

xây dựng nhà tình thương 

năm 2004 đến nay nhà ở 

xuống cấp, vách tole hư hỏng, 

gia đình không có khả năng 

sửa chữa. 

20.340.000 

6 Trần Thị Sáu 1926 2/2 

Ấp 2 

Hộ bà đã được chùa Liên Hoa 

và chùa Long Thọ tặng nhà 

tình thương năm 2004 diện 

tích 34m
2
. Bà Sáu có 4 người 

con ra ở riêng, hiện nay bà 

sống 1 mình. Hiện trạng nhà 

mái tole đã hư hỏng nặng, nhà 

ở xuống cấp, gia đình không 

có khả năng sửa chữa. 

9.260.000 

7 Huỳnh Văn 

Hồng Gấm 

 10/1 

Ấp 3 

Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, vách tole, mái tole đã 

xuống cấp trầm trọng, không 

có khả năng sửa chữa nhà. 

25.000.000 
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Tổng cộng (I + II): 120.000.000 + 149.940.000 = 269.940.000 đồng 

 

III/THÙNG CHỨA NƢỚC SINH HOẠT, THÙNG RÁC. 

Hỗ trợ thùng chứa nước sinh hoạt, thùng rác với tổng kinh phí hỗ trợ là 

50.000.000 đồng, cụ thể: hỗ trợ thùng chứa nước 300 lít (860.000/thùng), thùng rác 240L 

(1.650.000/thùng).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KINH PHÍ DỰ KIẾN VẬN ĐỘNG CỦA 03 TỔ VẬN ĐỘNG QUẬN 8 
(Đính kèm Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014  
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của Ủy ban nhân dân Quận 8) 

 

1. Tổ 1 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 8: 

a) Vận động xây nhà tình thƣơng: 

STT Nội dung Số lƣợng 

(suất) 

Kinh phí/nhà 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Đơn vị Quận 8  

vận động 

1 Nhà tình 

thương 

03 40.000.000 120.000.000 Hội Chữ thập đỏ Quận 8 

 

 b) Vận động ủng hộ Quỹ học bổng: 

STT Quỹ học bổng Số lƣợng 

(suất) 

Thành tiền 

(đồng) 

Đơn vị Quận 8 vận động 

1 Nguyễn Thị Minh Khai 10 10.000.000 Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 

2 Nguyễn Hữu Thọ 22 24.700.000 UBMTTQVN Quận 8 

3 Lương Định Của 06 5.800.000 Hội Cựu chiến binh 

4 Hội khuyến học xã 15 10.000.000 Hội Khuyến học 

5 Đoàn Thanh niên 04 4.000.000 Quận đoàn 8 

Tổng cộng 57 54.500.000  

2. Tổ 2 - Khối Kinh tế, xã hội: 

STT Đơn vị vận động Số lƣợng 

(suất) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

1 Hội Doanh nghiệp Quận 8 1 25.000.000  

2 Phòng Kinh tế Quận 8 1 25.000.000  

Tổng cộng 2 50.000.000  

3. Tổ 3 - Khối Đô thị: 

STT Đơn vị vận động Số lƣợng 

(suất) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

1 Phòng Quản lý đô thị Quận 8 1 25.000.000   

2 Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Quận 8 
1 25.000.000 

 

3 Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

công trình Quận 8 
1 25.000.000 

 

Tổng cộng 3 75.000.000  

 
Tổng cộng (1+2+3): 120.000.000+54.500.000+50.000.000+75.000.000 = 299.500.000 đồng 

 


